




1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM

CFR120

CFR140

CFR220

CFR240

CFR320

CFR340

CFR420

CFR440

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm starter và ballast.

346.000 vnđ

514.000 vnđ

522.000 vnđ

672.000 vnđ

749.000 vnđ

1.111.000 vnđ

886.000 vnđ

1.290.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM T5

CFR214/E

CFR314/E

CFR414/E

CFR228/E

CFR328/E

CFR428/E

3 bóng 1.2m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Có ballast, chưa bao gồm bóng đèn T5.

570.000 vnđ

850.000 vnđ

1.120.000 vnđ

700.000 vnđ

1.150.000 vnđ

1.450.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG
KIỂU PARABOL

CFR120/C

CFR140/C

CFR220/C

CFR240/C

CFR320/C

CFR340/C

CFR420/C

CFR440/C

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm ballast  điện tử Comet chất lượng cao.

342.000 vnđ

552.000 vnđ

503.000 vnđ

665.000 vnđ

717.000 vnđ

1.102.000 vnđ

902.500 vnđ

1.235.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BÓNG LED
TÁN QUANG LẮP ÂM

CFR106

CFR112

CFR206

CFR212

CFR306

CFR312

CFR406

CFR412

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm bóng Tube Led.

475.000 vnđ

720.000 vnđ

730.000 vnđ

1.190.000 vnđ

1.190.000 vnđ

1.750.000 vnđ

1.390.000 vnđ

2.112.000 vnđ

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI

CSR120

CSR140

CSR220

CSR240

CSR320

CSR340

CSR420

CSR440

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm ballast  điện tử Comet chất lượng cao.

353.000 vnđ

524.000 vnđ

532.000 vnđ

685.000 vnđ

763.000 vnđ

1.133.000 vnđ

903.000 vnđ

1.315.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI

CSR120/C

CSR140/C

CSR220/C

CSR240/C

CSR320/C

CSR340/C

CSR420/C

CSR440/C

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm ballast điện tử Comet chất lượng cao.

380.000 vnđ

522.000 vnđ

503.500 vnđ

665.000 vnđ

760.000 vnđ

1.102.000 vnđ

902.500 vnđ

1.235.000 vnđ

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG
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MÁNG ĐÈN BÓNG LED
TÁN QUANG LẮP NỔI

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm bóng Tube Led.

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

CSR106

CSR112

CSR206

CSR212

CSR306

CSR312

CSR406

CSR412

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

520.000 vnđ

792.000 vnđ

803.000 vnđ

1.309.000 vnđ

1.309.000 vnđ

1.925.000 vnđ

1.529.000 vnđ

2.300.000 vnđ

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG KIỂU ECO

CFR120/EC

CFR140/EC

CFR220/EC

CFR240/EC

CFR320/EC

CFR340/EC

CFR420/EC

CFR440/EC

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm ballast  điện tử Comet chất lượng cao.

300.000 vnđ

422.000 vnđ

446.500 vnđ

610.000 vnđ

670.000 vnđ

979.000 vnđ

780.000 vnđ

1.159.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm bóng Tube Led.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BÓNG LED
TÁN QUANG ECO LẮP ÂM

CFR106/E

CFR112/E

CFR206/E

CFR212/E

CFR306/E

CFR312/E

CFR406/E

CFR412/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

460.000 vnđ

690.000 vnđ

720.000 vnđ

1.090.000 vnđ

1.090.000 vnđ

1.690.000 vnđ

1.290.000 vnđ

1.990.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP ÂM

CFR120/E

CFR140/E

CFR220/E

CFR240/E

CFR320/E

CFR340/E

CFR420/E

CFR440/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm starter và ballast.

288.000 vnđ

423.000 vnđ

444.000 vnđ

612.000 vnđ

618.000 vnđ

982.000 vnđ

707.000 vnđ

1.165.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP NỔI

CSR120/E

CSR140/E

CSR220/E

CSR240/E

CSR320/E

CSR340/E

CSR420/E

CSR440/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm starter và ballast.

310.000 vnđ

428.000 vnđ

480.000 vnđ

685.000 vnđ

679.000 vnđ

1.090.000 vnđ

769.000 vnđ

1.190.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP NỔI

CSR120/EC

CSR140/EC

CSR220/EC

CSR240/EC

CSR320/EC

CSR340/EC

CSR420/EC

CSR440/EC

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm ballast  điện tử Comet chất lượng cao.

320.000 vnđ

450.000 vnđ

480.000 vnđ

684.000 vnđ

700.000 vnđ

1.083.000 vnđ

830.000 vnđ

1.185.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT
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Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm bóng Tube Led.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BÓNG LED
TÁN QUANG ECO LẮP NỔI

CSR106/E

CSR112/E

CSR206/E

CSR212/E

CSR306/E

CSR312/E

CSR406/E

CSR412/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

506.000 vnđ

759.000 vnđ

792.000 vnđ

1.199.000 vnđ

1.199.000 vnđ

1.859.000 vnđ

1.419.000 vnđ

2.189.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm starter và ballast.

 Giá đã bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

555.000 vnđ

789.000 vnđ

954.000 vnđ

558.000 vnđ

820.000 vnđ

980.000 vnđ

CFR220/T

CFR320/T

CFR420/T

Loại lắp âm

CSR220/T

CSR320/T

CSR420/T

Loại lắp nổi

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện.
Bao gồm starter và ballast.

 Giá đã bao gồm thuế VAT

 Giá chưa bao gồm thuế VAT

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

471.000 vnđ

649.000 vnđ

767.000 vnđ

486.000 vnđ

659.000 vnđ

785.000 vnđ

CFR220/ET

CFR320/ET

CFR420/ET

Loại lắp âm

CSR220/ET

CSR320/ET

CSR420/ET

Loại lắp nổi

Chóa làm bằg nhựa Acrylic, tạo ánh sáng dịu và đồng đều.
Bao gồm ballast và bóng huỳnh quang vòng.

ĐÈN ỐP TRẦN

22W, ánh sáng trắng

22W, ánh sáng trắng ấm

22W, ánh sáng trắng

22W, ánh sáng trắng ấm

22W, ánh sáng trắng

22W, ánh sáng trắng ấm

22W, ánh sáng trắng

22W, ánh sáng trắng ấm

22W, ánh sáng trắng

22W, ánh sáng trắng ấm

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

300.000 vnđ

CCEL22/TD

CCEL22/TW

CCEL22/SD

CCEL22/SW

CCEL22/L3D

CCEL22/L3W

CCEL22/L2D

CCEL22/L2W

CCEL22/MD

CCEL22/MWCCEL22/L2D - CCEL22/L2W

CCEL22/MD - CCEL22/MWCCEL22/SD - CCEL22/SW CCEL22/L3D - CCEL22/L3WCCEL22/TD - CCEL22/TW
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MÁNG ĐÈN BATTEN

Giá chưa bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

Đui đèn truyền thống, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, chống rỉ sét, độ bền trên 8 năm, 
Bao gồm starter và ballast có độ phát nóng thấp.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

CFBC120

CFBC140

CFBC220

CFBC240

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

112.000 vnđ

122.000 vnđ

167.000 vnđ

201.000 vnđ

MÁNG ĐÈN BATTEN Slimkit
(Ballast điện tử)

Giá chưa bao gồm thuế VAT
(Đóng gói: 16 cái/thùng)

81.000 vnđ

98.000 vnđ

125.000 vnđ

147.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm ballast điện tử hiệu suất cao

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

SFBE120

SFBE140

SFBE220

SFBE240

1 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN Standardkit

CFBO120

CFBO140

CFBO220

CFBO240

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

129.000 vnđ

135.000 vnđ

180.000 vnđ

203.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT
(Đóng gói: 16 cái/thùng)

Đui đèn oval, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, chống rỉ sét, độ bền trên 8 năm, 
Bao gồm starter và ballast có độ phát nóng thấp.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN Slimkit

108.500 vnđ

116.000 vnđ

108.500 vnđ

116.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT
(Đóng gói: 16 cái/thùng)

167.000 vnđ

195.000 vnđ

195.000 vnđ

Kiểu dáng thanh mảnh, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn oval, bao gồm starter và ballast có độ phát nóng thấp.

SFBO120

SFBO140

SBBO120

SBBO140

SFBO220

SFBO240

SBBO240

* SBBO: đui đèn màu xanh

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

2 bóng 1.2m

Giá chưa bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN Innovation

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

NEW

109.000 vnđ

116.000 vnđ

115.000 vnđ

124.000 vnđ

199.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm starter và ballast có độ phát nóng thấp.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

SBC120

SBC140

SBO120

SBO140

SBO240

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 1.2m

Giá chưa bao gồm thuế VAT

80.500 vnđ

100.000 vnđ

82.000 vnđ

108.000 vnđ

140.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm ballast điện tử hiệu suất cao

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN Innovation
(Ballast điện tử)

SBCE120

SBCE140

SBOE120

SBOE140

SBOE240

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 1.2m

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

NEW
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Giá chưa bao gồm thuế VAT

179.000 vnđ

269.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm bóng Tube Led

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN Led Slimline

SLBT106

SLBT112

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m, T8

1 bóng 1.2m, T8

2 bóng 0.6m, T8

2 bóng 1.2m, T8

MÁNG ĐÈN BATTEN T5 & T8
(gắn phản quang)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

 83.000 vnđ

101.000 vnđ

170.000 vnđ

195.000 vnđ

 110.000 vnđ

 130.000 vnđ

240.000 vnđ

 275.000 vnđ

Kiểu dáng siêu mỏng, kết cấu đẹp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm ballast điện tử hiệu suất cao.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của OSRAM (CHLB Đức).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

1 bóng 14WT5

1 bóng 28WT5

MÁNG ĐÈN BATTEN Slimline
(Ballast điện tử)

SLBT120

SLBT140

SLBT114

SLBT128

SLBT120/F

SLBT140/F

SLBT114/F

SLBT128/F

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

1 bóng 14WT5

1 bóng 28WT5

Giá chưa bao gồm thuế VAT

ĐÈN SẠC

(Đóng gói: 6 cái/thùng)

145.000 vnđ

182.000 vnđ

190.000 vnđ

280.000 vnđ

Kiểu dáng thanh mảnh, thân đèn và phản quang bằng tole sơn tĩnh điện, nhẵn bóng, độ bền trên 8 năm.
Đui đèn truyền thống, bao gồm starter và ballast có độ phát nóng thấp.

CFBR120/E

CFBR140/E

CFBR220/E

CFBR240/E

1 bóng 0.6m, T5

1 bóng 1.2m, T5

2 bóng 1.2m, T5

160.000 vnđ

200.000 vnđ

380.000 vnđ

SBCR114

SBCR128

SBCR228

570.000 vnđ

Dùng bóng T8 18W, bao gồm bóng đèn, thời gian lưu điện trên 4 giờ, lắp trên tường hoặc để đứng trên bàn.

1 bóng 0.6mCLEM118

SLBT

SLBT.../F

(Đóng gói: 16 cái/thùng)

SLBT/F: sản phẩm bao gồm ballast điện tử Comet + bóng đèn Osram

4.600 vnđ

2.800 vnđ

110/ 130V ~

220/ 240V ~

STARTER

S2

ST111

2.900 vnđ 220/ 240V ~SC111

Giá chưa bao gồm thuế VAT

PHỤ KIỆN ĐÈN HUỲNH QUANG

starter (con mồi)

Giá đã bao gồm thuế VATGiá chưa bao gồm thuế VAT

BALLAST

42.000 vnđ

42.000 vnđ

42.000 vnđ

42.000 vnđ

42.000 vnđ

42.000 vnđ

42.000 vnđ

42.000 vnđ

Ballast có nhiệt độ hoạt động thấp
thích hợp với tất cả loại máng đèn trên thị trường

18/20W

36/40W

18/20W

36/40W

CBL20

CBL40

CBI20

CBI40

CBEV20

CBEV40

CBC20

CBC40

18/20W

36/40W

18/20W

36/40W

Ballast mỏng Ballast tiêu chuẩn
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CEBS

CEB

Giá chưa bao gồm thuế VAT

BALLAST ĐIỆN TỬ Ballast điện tử có hệ số công suất cao
thích hợp với tất cả loại máng đèn trên thị trường

Ballast điện tử có hệ số công suất cao
có sẵn dây điện và đui đèn

38.000 vnđ

41.000 vnđ

62.000 vnđ

18/20W

36/40W

2x36/40W

CEB120

CEB140

CEB240

60.000 vnđ

70.000 vnđ

20/40W

2x20/40W

CEBS140

CEBS240

ĐÈN  DOWNLIGHT

45.000 vnđ

58.000 vnđ

59.000 vnđ

Đèn Downlight âm trần loại gắn đứng, có đui đèn chống rỉ sét, chóa nhôm cao cấp, độ bền trên 10 năm
(không bao gồm bóng đèn)

Ø 75mm

Ø 85mm

Ø 95mm

36

36

36

DOWNLIGHT ÂM TRẦN

CDV201/W

CDV251/W

CDV301/W

64.000 vnđ

86.000 vnđ

107.000 vnđ

CDV351/W

CDV401/W

CDV501/W

Ø 100mm

Ø 120mm

Ø 155mm

36

36

24

viền trắng

Đường kính
lỗ cắt trần

Đường kính
lỗ cắt trần SL/thùngSL/thùng

Giá chưa bao gồm thuế VAT

60

60

60

48

27

24

48

27

24

54.000 vnđ

56.000 vnđ

58.000 vnđ

80.000 vnđ

90.000 vnđ

98.000 vnđ

Ø 85mm

Ø 95mm

Ø 100m

CDE251/N

CDE301/N

CDE351/N

CDE401/N

CDE501/N

CDE601/N

Ø 120mm

Ø 142mm

Ø 172mmviền màu inox

60

60

60

48

27

24

51.000 vnđ

54.000 vnđ

56.000 vnđ

77.000 vnđ

87.000 vnđ

93.000 vnđ

Ø 85mm

Ø 95mm

Ø 100m

CDE251/G

CDE301/G

CDE351/G

CDE401/G

CDE501/G

CDE601/G

Ø 120mm

Ø 142mm

Ø 172mmviền màu ánh vàng

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần loại gắn đứng, có đui đèn chống rỉ sét, chóa nhôm cao cấp, độ bền trên 10 năm
(không bao gồm bóng đèn)

DOWNLIGHT ÂM TRẦN ECO

49.000 vnđ

51.000 vnđ

53.000 vnđ

73.000 vnđ

82.000 vnđ

89.000 vnđ

Ø 85mm

Ø 95mm

Ø 100m

60

60

60

CDE251/W

CDE301/W

CDE351/W

CDE401/W

CDE501/W

CDE601/W

Ø 120mm

Ø 142mm

Ø 172mm

viền trắng

Đường kính
lỗ cắt trần

Đường kính
lỗ cắt trần SL/thùngSL/thùng

CẦU DAO TỰ ĐỘNG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

390.000 vnđ

390.000 vnđ

412.000 vnđ

412.000 vnđ

433.000 vnđ

580.000 vnđ

618.000 vnđ

620.000 vnđ

640.000 vnđ

800.000 vnđ

Cầu dao chống dòng rò 30mA

16A, 2P

20A, 2P

25A, 2P

32A, 2P

40A, 2P

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ

CRCB216

CRCB220

CRCB225

CRCB232

CRCB240

CRCB250

CRCB263

CRCB425

CRCB440

CRCB463

50A, 2P

63A, 2P

25A, 4P

40A, 4P

63A, 4P
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CẦU DAO NGẮT ĐIỆN AN TOÀN

Cầu dao tự động loại 1 cực, có khe gắn thanh bushbar, được kiểm định bởi tổ chức quốc tế KEMA, TUV, CE
Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tính đường cong bảo vệ loại C, dòng cắt danh định 4.5kA

6A

10A

16A

20A

25A

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1 CỰC

CBM106

CBM110

CBM116

CBM120

CBM125

CBM132

CBM140

CBM150

CBM163

32A

40A

50A

63A

46.500 vnđ

46.500 vnđ

46.500 vnđ

46.500 vnđ

46.500 vnđ

46.500 vnđ

46.500 vnđ

72.000 vnđ

72.000 vnđ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2 CỰC Cầu dao tự động loại 2 cực, có khe gắn thanh bushbar, được kiểm định bởi tổ chức quốc tế KEMA, TUV, CE
Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tính đường cong bảo vệ loại C, dòng cắt danh định 4.5kA

6A

10A

16A

20A

25A

CBM206

CBM210

CBM216

CBM220

CBM225

CBM232

CBM240

CBM250

CBM263

32A

40A

50A

63A

93.000 vnđ

93.000 vnđ

93.000 vnđ

93.000 vnđ

93.000 vnđ

93.000 vnđ

93.000 vnđ

139.000 vnđ

139.000 vnđ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3CỰC Cầu dao tự động loại 2 cực, có khe gắn thanh bushbar, được kiểm định bởi tổ chức quốc tế KEMA, TUV, CE
Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tính đường cong bảo vệ loại C, dòng cắt danh định 4.5kA

6A

10A

16A

20A

25A

CBM306

CBM310

CBM316

CBM320

CBM325

CBM332

CBM340

CBM350

CBM363

32A

40A

50A

63A

165.000 vnđ

165.000 vnđ

165.000 vnđ

165.000 vnđ

165.000 vnđ

165.000 vnđ

165.000 vnđ

196.000 vnđ

196.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

CẦU DAO AN TOÀN Cầu dao an toàn dùng cho máy lạnh, máy bơm nước
an toàn tuyệt đối khi đóng ngắt

10A

16A

20A

32A

40A

CMK10A

CMK16A

CMK20A

CMK30A

CMK40A

CMS10A

CMS16A

CMS20A

CMS32A

CMS40A

10A

16A

20A

32A

40A

40.000 vnđ

40.000 vnđ

40.000 vnđ

40.000 vnđ

42.000 vnđ

51.000 vnđ

51.000 vnđ

51.000 vnđ

51.000 vnđ

53.000 vnđCMK CMS

NEW

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Hộp nhựa gắn nổi làm bằng nhựa ABS chống cháy.HỘP NHỰA GẮN NỔI

103x40x40 mm

103x40x40 mm

--- mm

CMGC1

CMGC2

CSBM

8.800 vnđ

5.300 vnđ

--- vnđ
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CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HẠT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1

Công tắc 1 chiều
CS1/1/2M

6.700 vnđ
Công tắc 2 chiều
CS1M

12.500 vnđ
Công tắc 2 cực 20A
CS1MD20

56.700 vnđ
Nút nhấn chuông
CS1MBP

21.500 vnđ
Đèn báo xanh
CS1NGN

14.000 vnđ

Đèn báo đỏ
CS1NRD

14.000 vnđ
Ổ cắm Tivi
CS1TV75

29.000 vnđ
Ổ cắm điện thoại
CS1RJ64

47.500 vnđ
Ổ căm mạng LAN
CS1RJ88

56.000 vnđ
Chiết áp quạt 400W
CS1D400

82.000 vnđ

ổ cắm đơn 2 chấu
CS1U

26.000 vnđ
ổ cắm đôi 2 chấu
CS12U

43.500 vnđ
ổ cắm ba 2 chấu
CS13U

59.000 vnđ
ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ
CS1U1

33.000 vnđ
ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ
CS1U2

33.000 vnđ

ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ
CS1U31

ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ
CS1U21

ổ cắm đơn 3 chấu
CS1U3

37.500 vnđ
ổ cắm đôi 3 chấu
CS12U3

60.500 vnđ 47.500 vnđ
ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ
CS1U32

55.000 vnđ 42.000 vnđ

đế nổi
CFMB1

ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ
CS1U22

7.000 vnđ42.000 vnđ

BG99/RB
Đế âm tường vuông
chống cháy nhãn hiệu AC

Đế âm tường
chống cháy nhãn hiệu AC

AWF50

6.900 vnđ7.900 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HẠT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1

Chiết áp đèn 500W
CS1D500

82.000 vnđ
Chiết áp đèn 1000W
CS1D1000

110.000 vnđ

Công tắc ổ cắm CS1 làm bằng nhựa PC chống cháy, chống trầy xước.
Ổ cắm kết cấu đặc biệt không bị giãn sau thời gian sử dụng

mặt 1 lỗ
CS11

10.800 vnđ
mặt 2 lỗ
CS12

10.800 vnđ

mặt 3 lỗ
CS13

10.800 vnđ
mặt 4 lỗ
CS14

15.000 vnđ
mặt 5 lỗ
CS15

17.200 vnđ

MẶT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS1

lỗ MCB/ 1 cực
CS11/M

mặt 6 lỗ
CS16

18.500 vnđ 12.200 vnđ
lỗ MCB/ 2 cực
CS12/M

12.200 vnđ
mặt CB đen
CS11/HA

12.200 vnđ

Comet electrical accessories 08



CHUÔNG ĐIỆN

ổ cắm đơn 2 chấu
CS2U

mặt 6 lỗ
CS26

ổ cắm đôi 2 chấu
CS22U

ổ cắm ba 2 chấu
CS23U

ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ
CS2U1

ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ
CS2U2

31.500 vnđ 49.000 vnđ 59.500 vnđ 39.000 vnđ 39.000 vnđ

18.000 vnđ
mặt lỗ MCB/ 1 cực
CS21/M

11.800 vnđ
mặt lỗ MCB/ 2 cực
CS22/M

11.800 vnđ
mặt CB đen
CS21/HA

11.800 vnđ
mặt viền đôi
CS202

15.000 vnđ

Công tắc ổ cắm CS2 làm bằng nhựa PC chống cháy, chống trầy xước, viền màu xám hoặc đen
Ổ cắm kết cấu đặc biệt không bị giãn sau thời gian sử dụng

mặt 1 lỗ
CS21 CS22

11.800 vnđ
mặt 2 lỗ

11.800 vnđ
mặt 3 lỗ
CS23

11.800 vnđ
mặt 4 lỗ
CS24

18.000 vnđ
mặt 5 lỗ
CS25

18.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

CÔNG TẮC Ổ CẮM CS2

MẶT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS2

đế nổi
CFMB1

ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ
CS2U22

7.000 vnđ

ổ cắm đơn 3 chấu
CS2U3

ổ cắm đôi 3 chấu
CS22U3

45.500 vnđ 62.000 vnđ
ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ
CS2U31

47.500 vnđ
ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ
CS2U32

47.500 vnđ
ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ
CS2U21

46.500 vnđ

46.500 vnđ

BG99/RB
Đế âm tường
chống cháy nhãn hiệu AC
6.900 vnđ

Đế âm tường vuông
chống cháy nhãn hiệu AC

AWF50

7.900 vnđ

HẠT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS2

Công tắc 2 chiều
CS2M

Công tắc 2 cực 20A
CS2MD20

Nút nhấn chuông
CS2MBP

Công tắc 1 chiều
CS2/1/2M

8.800 vnđ 16.500 vnđ 65.000 vnđ 24.700 vnđ
Đèn báo xanh
CS2NGN

16.500 vnđ

Ổ cắm Tivi
CS2TV75

Ổ cắm điện thoại
CS2RJ64

Ổ căm mạng LAN
CS2RJ88

Chiết áp quạt 400W
CS2D400

Chiết áp đèn 500W
CS2D500

Chiết áp đèn 1000W
CS2D1000

HẠT CÔNG TẮC Ổ CẮM CS2

Đèn báo đỏ
CS2NRD

16.500 vnđ 40.000 vnđ 50.000 vnđ 65.000 vnđ 102.000 vnđ

102.000 vnđ 121.500 vnđ

CHUÔNG ĐIỆN & NÚT NHẤN 

5.5 VA

---

Dùng pin 3x1,5V, 2 kiểu chuông

Dùng điện 220V và pin 12V 23A
 2 kiểu chuông

CDB2

CDB2B

CBW

CEW

CDB2 CDB2B

Chuông điện Nút nhấn chuông

CBW

Chuông điện không dây

CEW

Chuông điện không dây

101.000 vnđ

45.500 vnđ

360.000 vnđ

330.000 vnđ
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